
XX XX XX

7A6 X Lê Bảo Anh 06 01 08 TT Huế Nam Kinh 

7A6 Lê Đức Anh 07 08 08 Đồng Nai Nam Kinh

7A6 Chu Nguyễn Ngọc Ánh 11 10 08 Bình Dương Nữ Kinh

7A6 Huỳnh Hoài Ân 27 11 08 Tp. HCM Nam Kinh

7A6 Nguyễn Gia Bảo 11 06 08 Tp. HCM Nam Kinh

7A6 Trần Gia Bảo 25 02 08 Tp. HCM Nam Kinh

7A6 Đoàn Nguyên Hoàng Châu 22 05 08 Tp. HCM Nữ Kinh

7A6 X Nguyễn Quốc Duy 08 10 08 Tp. HCM Nam Kinh

7A6 X Nguyễn Phạm Ánh Dương 17 12 08 TT Huế Nữ Kinh

7A6 X Đặng Quốc Đạt 26 05 08 Tp. HCM Nam Kinh

7A6 X Ngô Quốc Đạt 28 12 08 Đồng Tháp Nam Kinh

7A6 X Lê Nguyễn Hậu 25 03 08 Tp. HCM Nữ Kinh

7A6 Nguyễn Thị Thanh Hiền 24 07 08 Nam Định Nữ Kinh

7A6 X Lê Cao Huy 18 04 08 Tp. HCM Nam Kinh

7A6 Lương Gia Huy 17 10 08 Tp. HCM Nam Kinh

7A6 X Phan Thị Quỳnh Hương 06 12 08 Tp. HCM Nữ Kinh

7A6 X Phạm Anh Kiệt 30 01 08 Tp. HCM Nam Kinh

7A6 X Lê Hoàng Khôi 02 10 08 Tp. HCM Nam Kinh

7A6 X Nguyễn Nhật Khôi 10 11 08 Tp. HCM Nam Kinh

7A6 Nguyễn Thị Trúc Lâm 08 06 08 Tp. HCM Nữ Kinh

7A6 Chu Nguyễn Khánh Linh 11 10 08 Bình Dương Nữ Kinh

7A6 X Nguyễn Tuấn Minh 25 3 08 Vĩnh Long Nam Kinh

7A6 X Giáp Huỳnh Thị Diễm My 18 11 08 Vĩnh Long Nữ Kinh

7A6 X Nguyễn Văn Phương Nam 30 10 08 Tp. HCM Nam Kinh

7A6 X Trần Phương Nam 31 05 08 Tp. HCM Nam Kinh

7A6 X Nguyễn Hoàng Kim Ngân 16 11 08 Tiền Giang Nữ Kinh

7A6 Huỳnh Thảo Nguyên 23 07 08 Tp. HCM Nữ Kinh 

7A6 X Đỗ Thành Nhân 26 09 08 Tp. HCM Nam Kinh

7A6 Nguyễn Thị Yến Nhi` 09 7 08 Tp. HCM Nữ Kinh

7A6 X Hoàng Huỳnh Như 23 11 08 Tp. HCM Nữ Kinh

7A6 X Lê Tiến Phát 25 06 08 Tp. HCM Nam Hoa

7A6 X Trần Huỳnh Phúc 1 1 08 Tp. HCM Nam Kinh

7A6 X Nguyễn Thọ Quang 08 12 08 Lâm Đồng Nam Kinh

7A6 X Trần Anh Quân 18 11 08 Đak Lak Nam Kinh

7A6 Trần Sang Sang 15 08 08 Hà Tĩnh Nữ Kinh

7A6 X Huỳnh Văn Tường 18 01 08 An Giang Nam Kinh

7A6 Nguyễn Anh Thư 18 01 08 Tp. HCM Nữ Kinh

7A6 X Hoàng Nguyễn Phương Thư 14 02 08 Tp. HCM Nữ Kinh

7A6 X Trần Thị Kim Thy 03 10 08 Thanh Hóa Nữ Kinh

                            DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 7A6
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7A6 X Trần Ngọc Huyền Trâm 13 12 08 Tp. HCM Nữ Kinh

7A6 X Nguyễn Duy Trọng 31 07 08 Long An Nam Kinh

7A6 X Phan Lê Thành Trung 11 12 08 Tp. HCM Nam Kinh

7A6 X Lê Bảo Gia Uyên 03 02 08 Tp. HCM Nữ Kinh

7A6 X Nguyễn Trần Long Vũ 06 05 08 Tp. HCM Nam Kinh

7A6 X Tô Ngọc Tường Vy 13 12 08 Tp. HCM Nữ Kinh

7A6 Lê Ngọc Như Ý 05 05 08 Tp. HCM Nữ Kinh


